
BQ GIAO DUC VA DAO TAO
TRUoNG D4l HQC Mo - oP cuAr

So: -20?lqD+aoc

ceNG HoA xa uqt cuu Ncuin vIET NAM
DQc l$p - Tq do - H4nh Phtic

Hd Nai, ngdy/$ thdng p2 ndm 20I7

QUYET DINH
VG viQc cho ph6p thr,rc hiQn cic tlii thi, nhiQm vqr NCKH .6p co' s0 ndm 2017

HIPU TRUONG TRUdNG DAI HQC MO. DIA CHAT

C6n cri Quytit dinh s6 70l20I4lQD-TTg ngdy 1011212014 cua Thu tuong Chinh
l' .^

phri vO vi0c ban hdnh Ei€u lQ truong dai hqc;

cdn ci.Th6ng tu lion tlch s6 07|2}}}1TTLT-BGDET-BNV ngay 151412009 c:i,a

BQ Gi6o dqc vd Ddo t4o vd B0 NQi vU huong d6n thr;c hiQn quydn tu chit, tq chiu tr6ch

nhigm v0 thUc hiQn nhiQm vu, tO chric bd m6y, biOn ctrtl OOi vdi don vi sW nghiQp c6ng lap

giao dpc vd ddo tAo;

Cdn cuNghi dinh s6 99120144{D-CP ngity 2511012014 crta Thu tuong Chinh phu

"Quy dinh viQc dAu tu ph6t tri0n ti6m hrc va khuy6n khich ho4t dQng khoa hgc vir cong

nghQ trong c6c co sd gi6o dpc d4i hqc";

C6n cri Quy6t dinh s6 487IQD-MDC ngdy 081512014 ctia HiQu trudng Truong D4i

hqc M6 - Dia ctrAt ve viQc "Ban hdnh Quy dinh v€ qu6n ly hopt dQng khoa hgc - cdng

nghQ cua Trudng Dai hgc M6 - Eia chilt";

Can cir nhu cAu kinh phi cria chi nhiQm Oe tai vd kh6 ndng h6 trcr kinh phi cho c6c
-l ...
de tdi, nhiQm vp KHCN cdp co sd ndrn 20Il ctaNhd truong;

X6t da nghl cira c6c 6ng (bd) Truong phong KHQT, Trudng phong Thi vu,

QUYET D!NH:

Didu 1. Cho phdp 30 d0 tdi, nhiQm vu NCKH c6p co sd (danh muc kem theo) duoc

thgc hiQn trong ndm2}ll.
Diiiu 2. T6ng kinh phi h5 trg cho c6c de tai, nhiQm 4r NCKH cAp co sd ndm 2011 lir

710.000.000 dong (bdy trdrn muoi triQu d6ng chin) tu ngudn thu hqp phap cira Nha trucrng

(danh muc kdm theo).

Didu 3. Chri nhiQm c6c d0 tdi co nhiQm vr,r t6"chfc thgc hiQn theo thuy6t minh dd

dugc HiQu truong phO duyQt, hohn thdnh b6o c6o t6ng kOt, nghiQm thu kdt qu6 nghiOn

cri'u, thanh quy6t to6n kinh phi trudc ngdy 0lll2l20l7.

Di6u 4. Cac Khoa vir c6c BQ mdn chfi quan co tr6ch nhiQm ddn

d0 thgc hiQn theo quy dinh hiqn hdnh.
ooc, kiOm tra ti6n

Di6u,'5. Cac 6ng Trudng phdng $HQf, Trudng phdng Tai vq; Truong cac Khoa,
Trupng.c6c BQ m6n vir chu nhiQm c6c d0 tdi chiu tr6ch nhiqm thi hanh Quytlt dlnh ndy,/ M---ffi
No'i nlrin:

- Nhu'diOu 5, HUMG iOFFICE;
^,.- .l

- Cac PHT 1de p/h clti dao):
- LLr.u: HCTH, KHQTlor;.
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BQ GIAO DUC VA DAO TAO
TRIIOI.{G DAI HQC MO - DIA CHAT

DANH MUC oE rAI, NHIEM vV KHoA Hec vA cONG NGHE cAp co so ivAtr zorz
(Kdm theo Quy\t dinh sij; 2Ol tgO-UnC'. ngity,f$ thang 02 ndn 20t7)

STT TOn dG thi, nhiQm vg I(H&CN C6n bQ

thu'c hi6n
BQ m6n Mi sii

Kinh phi
h5 tro

til NSNN
(trd)

I nA tAi KHCN cdp ccr s&

XAy dLrng hO th6ng qu6n ly vd tra cilu hd so c6n bQ - cong
nhArr vi6n tr6n ndn tdng Web: Vi du tri6n khai cho Cong ty
khai th6c khorins sAn COECCO

Nguyen Thi
^irllu'ong tJac

Tin hoc rn6 T17-0r l0

2 Nghi6n cil'u thi6t k€ ch€ tgo m6y cAp li€u rung dang GZS
Nguy6n Vdn

X6
M6y vd
,l ';, 

'ilIet ol 1110
Tt7-02 30

a
-)

Nghidn crl'u xAy dung bdi thi nghiOm da ning phpc vu cho
c6c m6n hgc rnd hinh h6a, di6u khi6n qu5 trinh vd tu dQng

h6a quri trinh s6n xu6t

Nguyen Chf
Tinh

Tu dQng

h6a
T17-03 25

4
X6c dinh c6u trric mat Moho khu vq'c rni6n v6rrg Ha nQi;.'
theo phAn t[ch rrgu6n s6 li6u trgng ly'c ti le 1:50.000

Phan Th!
' rlHong

vAtEia ti T t7-44 &i',
ili pp

rri!

a1

Lr:'^
ii,,q.li t

5

Ndng cao ! th['c t6 chi'c kj' lugt cho sinh vi6n Truo'ng Eai
hoc Mo - Dia ch6Lt thong qua hoc t6p mon Gi6o dpc qu6c
phong - an ninh

TrAn Vdn E6
duc

phong
Gi6o
quoc

T r 7-05
\ \.i,X{f

\
o

Nghien c[r'u hien tr-Lo-ng khu6ch t6n l6n d6c t6ng qudt vd cua
sai horrg di6m trong vqt li€u b6n d6n silic.

Vir Ba Dfrng tivar 'f 
r 7-06 l5

1
M6t s6 k6t quA m6'rdng vd tfnh 6n dinh cira h€ tich phAn c6
tre

Nguy€n Thi
Lan Hu'crns

To6rr T t]-01 l5

8

Kh6o s6t c6c cliAu ki6n t6ng hop mAng magi€ hydroxy apatit: ., ,tr€n n€n thdp l<h6ng gi 316L bdng phuong ph6p cli€n h6a
nhdm ['ng dung ldm nep vit xrro'ng clrdt luo-ng cao

Vd Thi Hanh H6a T17-08 30

9
Nghi6n cf'u ch6 tao ch6t mdu Ti02 tii'qu4ng ilmenite Vi6t
Nam

LE Thi
PhLrong ThAo

H6a T17-09 30

l0
Nghi€n cflu fi'ng dung m6 hinh to6n dia chAt ldm s6ng to
th6rn tdi nguydn, trfr' lu'o-ng than m6 Khe Chdm I, Qu6ng
Ninh

Khuolg Th6

Hilng
Tim kitim
thdm do

T17- l0 30

ll
XAy dung th6p nhu cAu trong cdng vi6c c0a nguo'i lao d6ng:,tai rnot s6 doanh nglriep khai thric tlran hdm lo khu vrrc CAm

PhA

Le Thi Tlru
Hr"Long

Qudn tri
doanh

nghiep m6

Tr7-ll l5

t2

, ' l. 'Ung dung k€t lro'p mo hinh AHP vd DPSIR d6nh gi6 Anh

hu'6'ng cira hoqt rl6ng khai thiic vd cnti Ui6n kho6ng san d€n

m6i truo'rrg khu vuc huyQn Lpc Y€n, tinh YOn B6i

Nguy6n Thi
Crirc

M6i truo'np

co so
Tt7-12 20

la
IJ

Nghien cri'u. vd tinh to6n k6t cdu chdng gi[' h6n hgp trong
xAy du;irgg6ng trinh ngAm vd rn6

TrAn TuAn

Minlr
X6y ,dsng
CTN & m6

T17-r3 20

t4
Nghidn cilu thi6t lap du'ong cong lirn be rnat khi xAy du'ng

': I ^cac duong harn ndm nong sil dung phu'o'ng ph6p h6i quy phi
tuyen

Nguy6n Tdi
-, 

l
I ren

XAy du'ng

CTN & m6
T t] -t4 20

t5

Nghidn citu lya chon c6c gi6i ph6p hodn thien he th6ng
thOng gi6 cho mo than CAm Thdnh C6ng ty than H4 Long
d6m bAo khi tdng s6n luo. ng khai thdc tir 400000 t6nlnam len

700000 t6nlndm

Nguy6n Cao

Khei
Khai th6c|:nam lo

T17- I 5 35



16

Nghien cf'u ap dpng c6u trfc cQt bua ho. p ly d6 nAng cao

bieu quA ph5 v6'd6t da, giAm thi6u cu'o'ng dQ s6ng ch6n dQng

vd s6ng va dpp khong khi khi n6 min cho mQt s6 m6 than lQ

thi6n virng Quing Ninli

TrAn Quang
.,. i
Hleu

Khai th6c

lQ thien
Tt7-16 20

sl
iu
I i-,IU

17
Nghi€n ci'u nAng cao ch6t luo.ng tinh quAng graphit virng

Yerr Thai - Y€n Bai bing phuo-ng ph6p h6a

Pham Thi
Nhung

Tuy6n
kho6ng

Tt'7-11 30

l8
Nghidn cri'u c6ng nghQ khil k6nl trong quAng s6t Thach Kh€

6ang phuong ph6p ve vi6n - thi6u trong moi truong gidu oxi
TrAn Vdn

Du'o. c

Tuy6n

kho6ng
T17-18 30

l9
Nghi€n c[ru cong nghQ gi6m him lugng luu hu]nh trong tinlt
qu{ng s6t nhd rn6y tuy6n d6ng Sin QuyAn - Ldo Cai

Vri Thi Clrinh
Tuy€n
kho6rng

Tr7-r9 30

)i
U'ng dpng thuat to6n K Nearest Neighbors (KNN) nhAm

nAng cao.d0 chinh xdc phAn lopi c6c be mit kh6ng th6m tu

Anh vQ tinh Landsat OLI

Le Tl.ri Thu

Hd

Trdc clia

mo
Tt'7-20 20

2l
Nghidn cu'u phuong phip x6c dinh sai sO n9 tnOng con tdn
, , x.

du' trong ket qu6 do trong lp'c bdng tdu trdn Bi€n D6ng
Nguy6n Vdn

LAm cao cap

I rac ola
T11-21 20

22

Nghidn cf'u thdnh lap phan mdrn xfr l;; s6 liQu quan tric
,.t

chuyen dich ngang tuo'ng cu'b6ng thi6t bl cAm biOn til trong

thi c6ng n6n - m6ng khi xAy dung nhd cao tdng

Dinh Thi Le

Hd

Tr6c dia

c6ng trinh
T11-22 20

z)
Nghien cilu phuo-ng ph6p phAn tich sq thay d6i cira c6c d6i

tuo. ng trdn bd rndt ti' chu6i Anh RADAR clQ rno' tong ho-p

(SAR ) da thoi gian

Le ThLr Trang
Do
vlen

6nh &
tlram

Tt7-23 20 .N
:d

1A Nghi€n cLi'u x6c dlnh c6c th6ng s6 goc dicli dQng cho m6

M6ng Duone khi khai th6c xuong mf'c -500rn
Nguy€n Qu6c
Long

lrac ola

lTlo
T 11-24 ')n r..

25
Nghi6n cilu su' dung 6nh mdy bay khdng nguo'i lai dd thdnh

lAo bAn d6 3D
Biri Ngqc Quy BAn d6 T t7 -25 3{fff;T

2

l6 Nghi€n cilu ilng dL.rng c6ng nghQ qu6t laser mit d6t trong

tr6c dia c6ns trinh
Ld Duc Tinh

lrac ora

cdng trinh
Tt7-26 3i3

II Nhigm vg KH&CN cdp ccr sO khfc

27
Ch6 tao m6y CNC c6' nho sil dr,rng trong phong thr,r'c hdnh

Tu ddns h6a

Nguydn The

Luc
d0ngTu

h6a
T 11-21 25

28
Nghi€n citLr x6y dr,r'ng m6t so modul thgc hdnh da ndrig cho

Phong thi nghidm Dign - Di6n til
Nguy6n Thac

Kh6nh

Dien - Dign
tir

T tl-28 25

29

Nghien cri'u dO xu6t giai ph6p n6ng cao ch6t hLo.ng gi6o dqc

ph6p lu4t cho sinh vi€n Trud'ng Dai hqc Mo - Dia ch6t trong
giai doan hi€n nay

Ddo Thi Tuy6t Phap lu4t Tl7-29 IJ

30

Nghi€n ciru d'5 *u6t giai ph6p nAng cao ch6t luo. ng cdng t6c
r!. r'

ph6p che cua Truong Dai hgc Mo - Dia chAt trong giai do4n

hiQn nay

Duong Thi
Tuy6t Nhung

Phdp luqt Ti 7-30 t5

Tdne kinh nhi: 7t0



BQ GIAO DUC VA EAO TAO
TRUoNG D{lIAgIg;p1a cuAr

so: 1590 /QE-MDC

ceNG HoA xA ugt cHU NcHia vIET NAM
DQc lflp - Tr; do - H4nh phfc

KI{QT, Trudng phdng Tdi-vp, Trudng c6c

OO tai chiu trdch nhiQm thi hdnh Quy€t dinh

Hd II1.i, ngdy 877dng I l,ndm 2017

QUYET DINH
Vd viQc cho ph6p thg'c hiQn cfc tI6 tni NCKH c6p Co's6'b6 sung ndm 2017

HIEU TRUONG TRIJONG EAI HQC MO. DIA CHAT

Cdn cu Quytit dfnh sd 7012014/QE-TTg ngdy l0lI2l20l4 cta Tht tudng Chinh
I .^

phri v6--viQc ban hdnh Di0u lQ truong dai hqc;

C[n 'cf Th6ng tu li0n tich sd 07|2}}}ITTLT-BGDET-BNV ngdy 1 51412009 c;ira

B0 Gi6o dpc vd Eao t4o vd BQ NQi vp hudng d6n thUc hiQn quy0n tg chri, tU chiu tr6ch

nhiqm vO thUc hiQn nhiQm vu, t6 chu'c bQ m6y, bi6n cne OOi vdi dcrn vi sU nghiQp cdng l4p

gi6o dtrc vd dao t4o;

Cdn cf Nehi dinh sd ggl2014ND-CP ngity 2511012014 cria Thu tudng Chinh phir

"Quy dinh viOc dAu tu ph6t tri6n tidm lpc vd khuy6n khich ho4t dQng khoa hgc vh cdng

nghQ trong cac co sd gi6o dpc d4i hqc";

Can cri quy6t dinh s6 856/QD-MDC ngay 031712017 clira HiQu trudng Trudng Dai -
hgc Mo - Dia cn6t ve viQc Ban hdnh quy dinh v0 quin ly hopt dQng KHCN ctra Trudng

Dpi hqc M6 - Dia ch6t;

Cdn cri nhu cAu kinh phi ctra chrh nhiQm Oe tai vd kh6 ndng h6 trg kinh phi cho c6c

Oe tai KHCN c6p Co scr b6 sung ndrn 20fi crtaNhd truong;
-',- -XXet dd nghi cria c6c 6ng (bd) Truong phong KHQT, Trudng phong Tdi vu,

QUYBT DINH:

Di6u l. Cho phep 19 de tai NCKH c6p Co so bd sung n[m 2017 (danh mpc kdm

theo) dugc thpc hi0n tir lll2017 ddn l0/2018.

Di6u 2. T6ng kinh phi hd trg cho c6c de tai NQKFI c6p Co.so bd sung ndm 2017 lil
435.000.000 d6ng (b6n trdm ba muoi lam triQu d6ng ch6n./.) tu ngudn thu hqp ph6p cira Nhd

truong.

Di6u 3. Chu nhiQm c6c di: tdi co nhiQm vu t6 chilc thpc hiQn theo thuytlt minh dd

duqc HiQu truong phO duyQt, hodn thdnh b6o c6o t6ng k6t, nghiQm thu k6t qu6 nghiOn

ciru, thanh quyOt to6n kinh phi trudc ngdy 3lll0l20l8.

Didu 4. C6c Khoa vir c6c BQ rndn chir quin co tr6ch nhiQm c16n d5c, ki6m tra ti6n

d0 thUc hiQn theo quy dinh hiQn hdnh.

Di6u S.'-Cac 6ng (bd) Trudng phong

,Khoa, trruong-cac BQ mdn vi chu nhiQm c6c

ni:1.fi/
Noi nhQn:

- Nhu di6u.5, HUMG iOFFICE;
- Cac PI-IT (d6 p/h chi d4o)r
- Lu'u: l{CTH, KHQTro.ri.
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\1

UC DE TAr NCKH cAp cO sO DqT e0 suNc wAl,,,r zorz
lQutetdinh s6 rlSS0Ao+toc , '. ngdyllthdngltlndm20rT)

S'TT \{" utnlir-rfl utl T€n chrl nhiQm d€ tdi
dC xu6t

Don vi cdng t6c
I(inh phi
d€ xu6t

Kinh phi dg ki€n
h6 tro

['#11,J"'i#iffi #;il'l?J'ffi""ilg'l
Long

ThS Bti Thanh Tinh
86 m6n Tim ki0m thim
dd

42 000 000 30 000 000

2

Xdy dgng quy trinh t6ch khoAng vdt zircon phuc vu
c6ng t6c x6c dlnh tu6i tuyQt cl6i cua d6 b6ng phuong
ph6p d6ng vj pli6ng x4 U - Pb rgi Trung tdrn phAn tich,
Thi nghiQm C6ng nghQ cao. Ap dpng tht nghiQm d6i
vdi phfc hQ Chu Lai - Ba Tn, rinh euang Ngdi

KS Trinh Th6 Luq
Trung tdm ph6n tich thi
nghidnr cao

44 514 000 30 000 000

3

Nghi€n ciru, x6y dgng so d6 mang gi6 hcr-p li va tinh
todn lidn hqp c6c tram quar rgi nrQt s6 mo than hArn lo
khai'th6c ddng thdi nhidu nruc virng eudng Ninh

ThS Nguy€n H6ng
Cuong

Bd mdn Khai th6c hAm

td
55 000 000 25 000 000

q

Nghi€n cLru khri ndng irng dung c6ng nghQ pfrZr vo d6i-
d6 vd than bang khi ndn o nr6 than Mao Kh€ nh[nr
ddm bdo an todn vd ndng cao hiQu cluri trong qu6 trinh
khai thdc

TS DAo Van Chi
Bd rn6n Khai th6c hAm

Id
36 000 00( 20 000 00c

)

M6 hinh ho6 khdi cld nur ne vd c6u trfc hC [h;;G h6
trc'r thit5t k6 vd lap kt5 hoach khai thdc m6t s6 mo d6
kh6i ir Vi6r Nam.

TS Nguy0n Anh Tu6n
BQ m6n Khai thSc lQ

:hi€n
32 070 000 20 000 000

6

Nghi€n cuu irng xu cua k6t c6u nhd cao tAng chiu tai
trong cl6ng d6t khi thay th6 so dir tinh thuc bane so d6
linh tu(ntg duong

ThS D{ng Van Phi
86 mdn K! thuflt xdy
Jgng 30 000 000 20 000 00c

'/

'l'irng hqp mirng hydroxyaparir pha tap t a" tre" "ilthep kh6ng gi 3 I 6L bang phuong ph6p trao aOi ion d0
lar)g cr.r'ong kha ndng khrlng khudn cho rrring
hydroxyapaJit

Ths. E6 Thi Hai BQ m6n H6a 50 000 000 25 000 000

8

Nghi6n cLlu su chuy6n giao BCS - BEC trons
dichslcogeniLle kim loqi chuy6n ri6p.

Ths. D6 Th! FI6ng Hdi BQ m6n Vat lj 27 000 000 20 000 00(

9

Chd t4o vd nghidn ciru rinh ch6t vat tlQ, n6 tt u tryOL
qAiqg! ccr so c6u trirc nhdn tao cOa kim loai

TS.Ld D[c Tuy€n BQ rndn Vat l! 50 000 00( 25 000 00c

l0

D6 xu6t phucrng ph6p vd xdy, clqrng phdn rrOm t6ng
hqrp ti€ng n6i ti6ng Mudng clro hai phunng ngii
Mu<rng Bi - Hoa Binh vd Mucng Tdn Son - phir Thq

ThS Pham V6n Ddng
BQ m6n C6ng nghQ

phAn mOnr
50 000 00c 25 000 000

II
L.rng clung m0 hinh frlorv shop vd thuAt to6n Tabu dd

l{tr()l4p ljch siin xuir cho nr6r doanh nehien
TS. Tp Quang Chi6u BQ mdn Tin hoc co bdn 45 000 000 - 20 000 000

IL

Nghi€n cuu, khao s6t ddng h6n t'o. p uar f le., clren fo
trong dudng 6ng tr€n nr6 hinh thi nghi6nr phuc vu
corrg rdc vdn tai vAr lidu clrdn ld bine rhuv luc

ThS Nguy€n Duy Chinh 86 m6n K! thuflt co khi 50 000 000 25 000 000

Kdl hAp phan tich da th[r b6c vd dD li€u vi€n thim
trong thdnh l4p bAn d6 phdn b6 dan cu TS D6 Thi Phuong Th6o BQ m6n Ban dd 60 000 000 20 000 000

t4
Ngnren cuu phumg phdp dU b6o chuydn dich bi€n
dang c6ng trinh theo m6 hinh dQne

TS. Ph4m Qudc Kh6nh
BQ m6n Trdc dla cdng
trinh 41 000 000 20 000 000

t5

Ndng cao dQ chinh x6c x6y dung n6 trint-rl6 OQiaoltr
iinh hdng khdne (UAV) dd thdnh Idp brin d6 dla hinh
qqlO l6n.

TS. Pham HdThdi
Bd mdn Do dnh & vi6n
th6nr

50 000 000 20 000 00r

l6

Nghidn cfu xdy dgng chuong trinh ru OQng chi6t xu6
rrLroc bd rndt su dung cdc chis6 nLroc (WIs) rrdn ru lidu
tinh vidn th6m ,

ThS. Cao XuAn Cudng BQ mdn tric dla rn6 50 000 00c 20 000 000

t/

Nghien cuu x6c dinh ranh gioi &iin .t rF.la UG,
dang trdn'bA ntAt de anh huong khai th6c cdc via G9 vd
Il l0 mo than.M6ng Duong

ThS. L0 Vdn Canh 86 rn6n trdc dia md 40 000 000 20 000 000

l8

Hoan fiiQn .60 th6ng th6ng tin phuc vu cOng 16" khodn
chip_hi c0a'cdc doanh nghidp khai th6c than trong giai
doan chuy€n tu c6ng nghQ khai thdc 16 thiOn sang cdng
ngh6 khai thdc hdrn lo - Ap dung cho C6ng ry C6 phdn
'l'han NIi Bdo

TS Nguydn Thi Bich
Ngqc B0 mdn kinh t6 co so 40 000 000 20 000 000

l9

Phuong an tu chu d4i hgc o nrQt s6 qudc gia trdn thd
gi6-i. d€ xuar giai ph6p cho Truimg Dai hQc Mo - Dia
ohdt

1'S Nguydn Thi Bich Le
B0 m6n Nguydn lli cht
nghia M6c Ldnin 50 000 000 30 000 000

Idng c0ng
000584842 435 000 00c

Danh sdch gdm l9 dd tdi



eO ctao nuc vA DAo TAo CQNG I{oA xa sQl cui-r Ncsin vIET NAM

TRIJONG DAI HQC Mo - ul.L cuAr DQc l0p - T\r 4o - Hanh pbric

56: ?83 /MDC-KHQr
V/r, hodn thiQn thuy6t minh dC tdi NCIG

cdp co so nim 201 8

Hd N|i ngdy 2l thcing 5 ndm 20I I

Kinh gui: Cac khoa trong I-ruong

Trong thang 512018, cac HQi d6ng Tu vdn tuy6n chon t0 chirc var ca nh6n

chu tri rhUc hiQn dO tdi KHCN c6p co so dd ti6n hirnh hgp vir xet chqn de tai

KFICN c6p .o so. Dga tr6n k6t qud cua HQi dong Tu v6n tuyen chqn, Nhir

trucrng dd lUa chgn 17 de tdi NCKH c6p co so thqc hiQn nam 2018 (danh mpc

kdm theo).

Cdn cir vdo so lugng de tai .Ap co so dd dugc HQi dong xet l\ia chqn thqc

hiQn trong ndm 2018 cua Trudng vd kinh phi hd trg cho c6c dA tdi/nhiem vU

khoa hgc vir c6ng nghg cdp ro so cua Nhir truong, Ban Giam hiQu thong b6o toi

c6c chu nhiQm d€ tdi mQt so nQi dung sau:

Nhd truong chi h6 trq rnot phAn kinh phi cho c6c nhir khoa hqc de c6ng b6

k6t qud NCKH. Vi v6y, Nha truong khuy6n khich ciic chu nhiqm dd tai to chu'c

rhyc hien d0 tai bang ngudn kinh phi ngodi ngudn h6 trq cua Nhdr tru'crng. Doi vcri

nhimg de di co h5 trg tu c6,c dcrn vi nghi€n ciru kh6c .An co c6ng vdn xdc nh0n.

NhA trucyng dU kien phAn UO t<intr phi cho cac dd tai da dang ky thuc hiQn

nam 2018 nhu birng kem theo

DA nghi c6c Khoa th6ng bao cho c6c chu nhiQm de tai co t6n trong danh

s6ch tr€n vd y6u cdu cac chu nhiQm de tdi d6n phong KHQT nhAn l4i thuyOt

minh, chinh sira vir hoirn thiQn theo gop y cua HQi d6ng d6 trinh Hiqu trucrngph6

duyQt (thoi han tv 23 d6n ngay 28 th6ng 5 ndm 201 8).

Thoi gian nQp hd so: th00 ngdy 3 I thting 5 ndm 2018 (thw ndm ).
Dia di6m: Phong hgp 307, Nhe Cl2 tAng, Trucrng Dai hqc Mo - Dia ch6t

Sau thoi han trdn, c6c chu nhiQm d6 tai khong dtin dieu chinh kinh phi vir
, A ' rrr . , + | | t: -l- -l- -, 

'
hodrn thien thuy6t minh de tdi thi Nha truong s€ dua ra khoi danh s6ch c6c d€ tai

cdp co scv ndm 2018.1.
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- Nhu:.kinh gu'i;
- HUMG EOffice;

,: L,u:,', tiC"fll, Tdi vp, KHQTtii.
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BO GIAO
TRT'ONG

TAO
CHAT

KrEN pHt DUvET EE TAr KHoA Hgc va cONc NGHE
cAp co so NAtr zors

'o c6ng vdn s6; 283 /MDC-KHIT ngdyLtthirng Jndm 20tS)

STT TGn tt6 xu6t Ngu'd'i tl6 xu6t
Do'n v!
c6ng tdc

T6ng kinh
phi tl6 xu6t

(oongJ

Kinh phi
dq'ki6n h6

tro.'(tt6ng)

Ngudn kh6c
(el6ng)

Ghi chri

Nghi6n c['u c6i ti6n k! thuat phan t6ch
tiiSng n6i tir tin hieu thLr Am c6 nhi6u 6.

m['c cao

Duong Thi
Hidn Thanh

B0

Tinh
kinh

mon

hec

te

49,747,10C 25,000,000

2 Nghi6n cu'u ph6t tri6n phAn mdm rinh
torin dbng ch6y hai pha khi-long trong
t5ng thing dua tr€n c6c mo hinh lli
thuy6t hi€n tai

Nguydn Nhu'
Hing

B0 mon

5u'c ben

vdt li€u

100,000,00c 25,000,000 60,000,00c

3 Nghi€n c0'u tuyen quAng crornit Co
Dinh - Thanh Hoa cd'hat min birrg
m6y tuy6n sieu trong lr,Lc knelson vd
bdn ddi bin

Le Viet Ha B0 mon

I uyen

kho6ng
45,000,000 25,000,00c

A Nghien c[r'u anh hu'ong cua toc dQ dong
ntLoc vA dQ th6ng khi d6n qud trinh rcri

cua c6c hat khoang c6 ty trong khac
nhau trong thiet bi tuy6n ndi dong nu6'c
lugugc.

Phpm Thi
Nhung

B0 mdn

TuyiSn

kho6ng 45,000,000 25,000,000

5 Nghien c[r'u cai ti6n bi6n dang rotor
borrr tlruy dd rrang cao hi6u sudt borrr

NguyOn
'Ihanh Ting

B0 m6n

K! thuAt

co- khf
50,000,000 25,000,000

o Nghi€n cu'u x6c dinh moi quah h€ gifr'a

mric do ro gio vo'i tnot s6 tlrong so cua
6ng gi6 sri' dung trong thong gi6 khi
ddo du'ong lo o' rno tharr h6ln lo vung

QLrang Ninh

Dang Thi
Phu'ong ThAo

B0 mon

Khai th6c
hAm lo 38,000,000 25,000,000

7
Nghi6n crlru ri'ng dLrng phuo'ng ph6p

ESR trong dinh tudi hoat d6ng dfrr g6y
hi6n dai, lAy vf dy khu vrLc Quing Nam

Vfr Anh D4o B0 m6n

Dia chAt

45,000,000 30,000,000

8 PhAt tri6n md hinh 3 chi6u dieu kiQn

dia chAt cong trinh phgc vq c6c bdi
to6n clia chAt cdng trinh - dla k! thuar
khu vuc Ha NOi

Nhii'Vi6r HA B0 m6n

Dia ch6t

c6ng trirrh

71,000,00c 30,000,000 17.846.400

9 Nghi€n cilu thdnh. phAn h6a hoc lodi
Virex trifolia ":

Nguy€n Thi
Kim Thoa

B0 m6n

H6a

40,000,00c 25,000,000

l0

Nghien cu'u xAy dung quy trinh d6nh
,Agra cac rno hirrlr tlrong ke cho dii lieu

RADAR ctQ m6'tong ho.'p.

Ld Thi Thu
Trang

B0 rnon

Do dnh vd

vi6n th6m

50.000.000 25,000,000



ll Nghi6n ciLLr nAng cao dQ chinlr x6c cira

m6 hinh s6 d0 cao DEM dang grid

bing rn4ng no ron Hopfiled.

Nguy6n Thi
Thu Huong

B0 m6n
-:I rac ola

ph6 th6ng
I

VA SAI SO

50,000,000 25,000,000

t.

12

Nghi6n c0'u, xAy dr,lng phuong ph6p

d6nh gi6 c6c chi s6 phoi l0 thi6n tai

bing GIS k6t ho.'p phdn tich da chi ti6u.

Duong

Qu6n

Anh B0 m6n

BAn d6

70,000,000 3U,000.000

l3 U'ng dung m6t so thu'vi6n md ngu6n
, .; ,.i

rno bi€u di6n truc ouan mo hinh 3D,; ^ .\
thrinh ph6 trdn n€n Web

L.d Ph0 Hi6n B0 m6n
f:

I rac ola

ph6 thdng

VA SAI SO

50,000,000 25,000,000

l4 D6nh gi6 vai tro cLra khi tr; rrhi€n trong
qud trinh chuy6n dich ndng lu'o.'ng 6'

kltu vu'c ChALr A c16n 2050

Le Minh
I nong

B0 m6n

Quin tri
doanh

nghiQp

Dia chAt

DAu khi

50,000,000 20,000,000

l5 Xdy du'ng mo hinh dp' b6o dong tidn vir

l;La chgn m6 hinh x6c dinh ngAn qu!
t6i u'u cho c6c doanh nghi€p khai th6c
than Vi€t Nam

Nguy6n Thi
Kim Oanh

B0 m6n

Ke toan

doanlr

nghi6p

30,000,000 15,000,000 r 0.000.000

l6
Anh hu6'rrg cua su hdi long trong c6ng
r i€c cua Cong nhdn san xuAt truc ti6p

d6n thgc hi6n cdc cani k6t lao dQng v6i
t6 chrjrc trong cdc doanh rrghiQp khai

th6,c than hAm lo khu vq'c Quing Ninh

Nguy€n Dilc
-,!I nang

B0 m6n

Quan tri
doanh

nghi6p mo

40,70t,700 t5,000,000 25,701,700

t7 Nghi€n cri'u gi6i phdp tdng cuo'ng huy
dong von cho dAu tu phdt tri6n than cua

Tap dodn C6ng nghi6p Than - Kho6ng
s6n Vigt Nam theo Quy hoach ph6t

trii3n ngdnh than Vi6t Nam d6n ndm

2030

Luu Thi Thu

Hd

B0 m6n

KC to6n

doanh

nghiQp

20,000,000 r5,000,000

T6ng 844,449,40O 405,000,000 113,548,100



QUYET DINH
Vd viQc cho ph6p thrpc hiQn c6c ttd thio nhiQm vg NCI(H c6p co's& b6 sung nim 2018

Hrpu TRU'oNG TRU0NG DAr HQC MO - DIA CHAT
Can cir Quytlt dinh sd 1012014/QD-TTg ngdy 1011212014 cua Th0 tuong Chinh

I a ), .^

phu v0 vi€c ban hhnh "Di€u l0 trucrng dai hoc":
c6n cu Th6ng tu lien tich s6 07|2}}}|TTLT-BGDDT-BNV ngdy 151412009 cia

BQ Gi6o dpc va Dao t4o vd BQ Ndi vp hudng d6n thrrc hi6n quyiin tu chu, tU chiu tr6ch
nhiQm vtithgc hi0n nhiQm vu, t6 chuc b0 may, bi0n ctrel COi vdi dcrn vi sp nghiQp cdng l4p
gi6o dqc vd ddo t4o;

Cdn cri Nghi dinh s6 99l2014n:lD-CP ngiry 2511012014 cfia Thri tumg Chinh phir v€
viOc "Quy dinh viQc dAu tu ph6t tritln tiOm lqc vd khuy6n khich ho4t dQng khoa hgc vir cdng
nghQ trong c6c co so gi6o dUc dai hQc";

Cdn cu quyOt dfnh sd 856/QD-MDC ngay 0311l20ll cua Hi6u truong Truong Dai
hgc Mo - Eia ch6t v€ viQc Ban hanh quy dinh vA quAn ly ho4t dQng KHCN cira Truong
Dai hgc M6 - Dfa chdt ;

Cdn cir nhu cAu kinh phi cira chu nhiQrn Oe tai r,'d kh6 ndng h6 trg kinh phi cho cac
cle tai, nhiQm.vq KHCN cdp co so nam 2018 cua Nha tru<rng;

, /(i d0 nghl cua c6c 6ng (ba) Trudng phong Khoa hqc. Cong nghQ va Hcr-p tdc
qu6c t0 vd Trucrng phong Tdi vu,

QUYET E!NH:

Di6u 1. Cho phep 2l de tdi, nhiQm vy c6p co sd b6 sung n[m 2018 (dqt 2)
voi tdng kinh phi thuc hiqn ld: 568,456.800 d6ng (Ndm trdm iau mucri t6m tri0u
b6n trdm ndm muoi s6u ngliin t6m trbm d6ng) (co danh muc kdm theo). Trong do:

-r- 540.000.000 d6ng (nam tr6m b6n muoi triQu d6ng) l6y il ngu6n thu hop phdp
cira Nhd truong.

+ 28.456.800 ddng (hai muoi tam triQu bdn tram ndm
,l , ,i ). .,dong) ldy tu ngu6n kh6c (kinh phi d6i ung cria cac de tdi),

Di6u 2. Chri nhiQm odc dd tdi co nhiOm vp td chuc thuc
,dugc HiQu tru&ng phO duyft, phai hoan thdnh bao c6o tong k0t.
cuu, thanh quydt toan kinh phi truoc ngity 2911t12019,

Didu 3; C6c Khoa vd caic 86 m6n chir quin c6 trach nhiQm d6n d6c, ki0m tra ti6n d0
thgc hiOn theo clirng quy dinh hien harrh,,

Di6u 4...Circ 6ng (ba) T'ruong phong KHQT, fruong phong Tdri vq, Truong cac

nhiQm thi hdnh Quytit OinnKhoa, J'ru.ong c6c BQ mdn vd chir nhiQm cac d0 tdi chiu trdch'"ay1.ffi

BQ GIAO DUC VA DAO TAO
TRUONG DAI HgC MO - DIA CHAT

s5: 173$fuqo-MDC

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DQc lap - Tq do - H4nh phric

Hd NAi, nsdy l2 rhdng I2 ndm 2018

muoi s6u nghin tam trdm

hiQn theo Thuy6t rninh dd

nghiQm thu k0t quA nghien

PHO Hlcu rRu6NG

Noi nltQn:
II- r\nu oreu 4;

-'HLJMG eOFFICE;
- Luu: HCTH" KHQT(g4).

Gs.Tsr6b&t'%frr,,'/' 
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DANH MỤC ĐỀ TÀI/NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ BỔ SUNG NĂM 2018 

(kèm theo Quyết định số 1739/QĐ-MĐC ngày 12 tháng 12 năm 2018) 

STT Tên báo cáo 
Tên chủ 

nhiệm 
Mã số 

Đơn vị 

 công tác 

Kinh phí 

Nhà trường 

hỗ trợ thực 

hiện đề tài 

(đồng) 

Nguồn khác 

Tổng kinh 

phí thực 

hiện 

(đồng) 

I Đề tài KH&CN 

1 

Xây dựng mô hình 

tìm kiếm và cứu 

nạn, cứu hộ thông 

qua các thiết bị liên 

lạc cá nhân hoạt 

động trong điều kiện 

thiên tai khắc nghiệt 

TS Diêm 

Công 

Hoàng 

T18-18  BM Mạng 

máy tính 

55 000 000 55 000 000 

2 

Nghiên cứu tổng 

hợp màng 

hydroxyapatit pha 

tạp kẽm trên nền 

thép không gỉ 316L 

bằng phương pháp 

trao đổi ion nhằm 

ứng dụng làm nẹp 

vít xương 

TS Hà 

Mạnh 

Hùng 

T18-19 Bộ môn 

Hóa 

25 000 000 25 000 000 



3 

Nghiên cứu ảnh 

hưởng của dòng tiền 

tự do tới hiệu quả 

kinh doanh của các 

Công ty Cổ phần 

thuộc Tập đoàn 

Công nghiệp Than – 

khoáng sản Việt 

Nam 

ThS Dương 

Thị Nhàn 

T18-20 BM Kế 

Toán 

20 000 000 20 000 000 

4 

Xây dựng mô hình 

số phục vụ  đánh giá 

cơ chế tụt lở than 

nóc trong lò chợ cơ 

giới hóa dồng bộ 

Công ty than Hà 

Lầm 

TS Lê Tiến 

Dũng 

T18-21 BM Khai 

thác hầm lò 

20 000 000 20 000 000 

5 

Nghiên cứu các 

nhân tố ảnh hưởng 

đến công tác kế 

hoạch của các doanh 

nghiệp khai thác 

than thuộc Tập đoàn 

Công nghiệp Than – 

Khoáng sản Việt 

Nam (Vinacomin) 

ThS Lê 

Đình Chiều 

T18-22 BM Quản 

trị doanh 

nghiệp mỏ 

20 000 000 20 000 000 



6 

Nghiên cứu tuyển 

nổi thu hồi than từ 

bụi lò cao của nhà 

máy gang thép Cao 

Bằng 

ThS Trần 

Văn Được 

T18-23 BM Tuyển 

khoáng 

30 000 000 30 000 000 

7 

Nghiên cứu, xây 

dựng cơ sở dữ liệu, 

dự báo và thiết lập 

bản đồ không gian 3 

chiều về độ chứa khí 

mê tan trong các vỉa 

than của mỏ than 

Khe Chàm 1 và đề 

xuất giải pháp tháo 

khí phù hợp 

ThS 

Nguyễn 

Văn Quang 

T18-24 BM Khai 

thác hầm lò 

 20 000 000  20 000 000 

8 

Nghiên cứu ảnh 

hưởng của điều kiện 

địa chất đến chiều 

dày vỏ chống đường 

hầm tiết diện nhỏ 

trong điều kiện đô 

thị Việt Nam 

TS Nguyễn 

Duyên 

Phong 

T18-25 BM Xây 

dựng CTN 

và mỏ 

20 000 000 20 000 000 



9 

Nghiên cứu xây 

dựng hải đồ điện tử 

phục vụ công tác 

dẫn đường vào các 

luồng hàng hải ven 

biển Việt Nam (thử 

nghiệm thành lập 

hải đồ điện tử luồng 

vào cảng quốc tế 

Lạch Huyện, thành 

phố Hải Phòng) 

ThS Phạm 

Văn Hiệp 

T18-26 BM Bản đồ 30 000 000 30 000 000 

10 

Nghiên cứu đánh giá 

khả năng xử lý Fe, 

Mn trong nước thải 

mỏ than của một số 

loài thực vật thủy 

sinh 

ThS Đỗ Thị 

Hải 

T18-27 BM Địa 

sinh thái và 

Công nghệ 

môi trường 

30 000 000 30 000 000 

11 

Ứng dụng phân tích 

thống kê đa biến và 

GIS đánh giá biến 

động chất lượng 

nước mặt tại khu 

vực khai thác và chế 

biến khoáng sản 

thuộc tỉnh Lào Cai 

ThS 

Nguyễn 

Thị Cúc 

T18-28 BM Môi 

trường cơ 

sở 

30 000 000 30 000 000 



12 

Nghiên cứu chế tạo 

vật liệu xúc tác 

quang nano TiO2 

biến tính Nd phủ 

trên tro trấu, để xử lý 

các hợp chất nitơ 

trong nước thải đầu 

ra của hệ thống sinh 

học xử lý nước thải 

nhà hàng khách sạn 

TS Nguyễn 

Hoàng 

Nam 

T18-29 BM Kỹ 

thuật môi 

trường 

25 000 000 25 000 000 

13 

Nghiên cứu phương 

pháp kết nối các 

trạm quan trắc liên 

tục (CORS) trong hệ 

tọa độ quốc gia và 

khung quy chiếu trái 

đất quốc tế 

ThS 

Nguyễn 

Gia Trọng 

T18-30 BM Trắc 

địa cao cấp 

25 000 000 25 000 000 

14 

Nghiên cứu ứng 

dụng ảnh vệ tinh 

quang học để  thành 

lập bản đồ mức độ 

cháy rừng  

ThS Đoàn 

Thị Nam 

Phương 

T18-31 BM Đo ảnh 

và Viễn 

thám 

25 000 000 25 000 000 

15 

Xây dựng bộ thiết bị 

và quy trình thí 

nghiệm xác định hệ 

số thấm của tầng 

chứa nước lỗ hổng 

holocen sử dụng khí 

TS Nguyễn 

Bách Thảo  

T18-32 BM Địa 

chất thủy 

văn 

30 000 000 30 000 000 



nén (pneumatic slug 

test – pst) 

16 

Phát triển mô hình 

3d phân tích ổn định 

theo thời gian của 

khối trượt tại khu 

vực tỉnh Quảng 

Ninh phục vụ thiết 

kế hệ thống cảnh 

báo sơm 

ThS Dương 

Văn Bình      

T18-33 BM Địa 

chất công 

trình 

25 000 000 25 000 000 

17 

Nghiên cứu quá 

trình phong hóa và 

các yếu tố ảnh 

hưởng trên cơ sở 

thành phần khoáng 

vật sét và đặc điểm 

địa hóa tràm tích lưu 

vực sông ba, nam 

trung bộ. 

TS Phạm 

Như Sang 

T18-34 BM Tìm 

kiếm thăm 

dò 

25 000 000  28 456 800 53 456 800 

18 

Mô phỏng dòng 

chảy và chuyển 

động của hạt qua 

môi trường rỗng 

(porous media) bằng 

phần mềm Ansys 

Fluent. 

TS Nguyễn 

Thị Hải 

Yến      

T18-35 BM Thiết 

bị dầu khí 

và công 

trình 

25 000 000 25 000 000 



19 

Tập hợp các chương 

trình giải bài toán 

ngược một chiều, 

hai chiều và 3 chiều 

trong thăm dò điện 

dùng dòng một 

chiều bằng phần 

mềm matlab 

TS Kiều 

Duy Thông 

T18-36 BM Địa vật 

lý 

20 000 000 20 000 000 

20 

Nghiên cứu nguồn 

gốc dầu khí trong đá 

móng của mỏ Bạch 

Hổ dựa trên liên kết 

dầu thô - đá mẹ 

ThS Bùi 

Thị Ngân 

T18-37 BM Địa 

chất dầu khí 

20 000 000 20 000 000 

II Nhiệm vụ KH&CN 

21 

Nghiên cứu thực 

trạng dạy và học 

Tiếng Anh chuyên 

ngành tại trường Đại 

học Mỏ  - Địa chất 

và đề xuất các giải 

pháp khắc phục 

ThS Dương 

Thúy 

Hường 

 T18-38 BM Ngoại 

ngữ 

20 000 000  20 000 000 

Tổng 540 000 000  28 456 800  568 456 800 
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OAI HO 

BO GIAO DVC  vA DAO TO CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
TRIRYNG DI HQC MO - DA CHAT Dc 1p -  Tr do -  Hnh phüc 

S:  432  /QD-MDC Ha Nói, ngày  02.  tháng 5 nãm 2019 

QUYET D4NH 
V vic cho phép thic hin các d tài, nhim vi NCKH cp co s& dqt I näm 2019 

HIU TRUNG TRIJNG DI HQC MO - DIA CHAT 
Can ciii Quyt djnh sé 70/2014/QD-TTg ngày 10/12/2014 cüa ThU tuàng Chinh 

phU v vic ban hành "Diu 1 trutmg dai  h9c"; 
Can ciii Thông tu lien tjch s 07/2009/TTLT-BGDDT-BNV ngày 15/4/2009 cUa 

Bô Giáo dijc va Dào to va B Ni vii huécng dn thirc hin quyn t1r chU, ti1 chju trách 
nhim v thirc hiên nhim v, t chiirc b may, biên ch di vâi dcrn vj sir nghip cong 1p 
giáo dic và dào tao; 

CAn ciii Nghj djnh so 99/2014/ND-CP ngày 25/10/2014 cUa ThU tiiàng ChInh phU ye 
vic "Quy djnh vic dâu tix phát triên tiêm hrc và khuyên khIch hoat dng khoa hçc và cOng 
ngh trong cAc co sâ giáo diic dai  hQc"; 

CAn ciii quyêt djnh sO 856/QD-MDC ngay 03/7/2017 cUa Hiu trithng TriRng Dti 
hçc MO - Dja chat ye vic Ban hành quy djnh ye quãn l hott dng KHCN cUa TruOng 
DaihocMO-Diachât; 

CAn ciii nhu cau kinh phi cUa chU nhim dê tài và khA nAng ho trq kinh phi cho các 
dê tãi, nhim v11 KHCN cap co sâ dçit I nAm 2019 cUa Nhà triRing; 

Xét de nghj cUa các ông (bà) Truâng phông Khoa h9c Cong ngh và TnrO'ng 
phOng Kê hoch tài chinh, 

QUYET IMNH: 

Diu 1. Cho phép 25 d tài, nhim vii cp co sâ dçt I nAm 2019 (danh mitc 
kern theo) vi tong kinh phi thirc hin là: 600.000.000 dOng (Sáu trAm triu dông 
chn). 

Diu 2. ChU nhim các d tài, nhim vi có trách nhim t chiirc th?c hin theo 
Thuyêt minh dA duçic Hiu trrniing phê duyt và phAi hoàn thành báo cáo tng kêt, nghim 
thu kêt qua nghiên ciiru, thanh quyêt toán kinh phi truâc ngày 3 0/4/2020. 

Diu 3. Các Khoa Va các B mOn chU quãn Co trAch nhim don dc, kim tra tin d 
thirc hin theo dUng quy djnh hin hành. 

Diu 4. Các ông (bà) Truiing phOng KHCN, Tru&ig phông Kê hoch tài chinh, 
Trithng các Khoa, Tru&ng cac Bô n)On và chU nhim các dê tài, nhim vli chju trách 
nhim thi hành Quyet djnh nay./. 

Ncti n/ian: HIEU TRUNG 
- Nhi.r diêu 4; 
- HUMG eOFFICE; 
- Liru: HCTH, KHCN(03). 

GS.TSi qanie 



DANH MUC oE TAI, NHIM VIJ KHOA HQC VA CONG NGH CAP C SO BT I NAM 2019 

('kern theo Quyét djnh s 492/QD -MDC ngày 02 tháng 5 nàm 2019) 

Kinh phi 
thtrc hin 

(triêu dong) TT Ten de tai 

I D tài Khoa h9c Cong ngh 
Nghiên ciru ñng ding phuimg pháp h9c saul 
trong dánh giá nguy co cháy rrng, áp diving I 
thI diem cho môt tinh mien nüi Vit Nam 

2 Nghiên ciru cài tin thut toán circ di hóa kI 
v9ng phân 1oti tir dng darn may diem lidar 
phic vii dánh giá sir thay dôi cüa lap phii be 
mat do thi Ha Nôi 

3 Nghiên ciru dng hoc, dng hrc h9c và tham 
so cong ngh cüa may sang rung dê nâng cao 
hiu suât, näng suât và tuôi th9 cüa may 

Can b 
thçc hin 

B mon Ma so Yêu cu san phâm dt dtrçrc Ghi chü 

Cong ngh 
phân mêm 

Cong ngh 
phân mêm 

T19-01 

T19-02 

25 

25 

- 01 Bài báo khoa hc dang trên tp chI 
nhxâc ngoài; 
- 01 Bài báo khoa h9c dang trên tp chI 
trong nilOc; 
- Gop phân h trV dào tao 01 Nghiên cu 
sinh; 
- 08 Bàn d cháy rung và bàn d cüa tirng 
yêu to ành hixang; 
- 01 Bàn do phân vüng nguy co cháy rung 
cho vüng nghiên ci'ru. 
- 01 Bài báo khoa hc dang trên tp chI 
nuac ngoài; 
- 01 Bài báo khoa h9c dang trn tap  chI 

trong nrâc; 
- 02 Bài báo clang trên Hi nghj khoa hc 
quôc gia; 
- Hrnng dn 01 sinh viên bão v do an tot 
nghip; 
- 01 Module phân loai df lieu dam may 
diem LiDAR. 

Nguyen 
VänXO 

May và thit bj 
cong nghip 

T19-03 20 - 02 Bài bào khoa hc clang trên tap  chI 

trong nuac; 
- Hixàng dan 01 H9c viên cao hc và 01 
Sinh viên tot nghip. 

oang Anh 

Nguyn Thj 
Hthi 
Phuong 



4 Ch tto và nghiên ciru tInh ch.t din-tt'r cüa 
vt 1iu nano coban ferit (CoFe2O4) pha tp 
Ti, Mo, Bi djnh huàng ng dtng trong các 
linh kin din tü. 

7 

6 Anh hi.thng cüa U-hat véctci dn mt s qua 
trInh tan x. näng Iuçing cao trong mô hinh 
Randall-Sundrum  
Mt s van dê ye nhóm cac tr däng cau 
không compact trong không gian phirc nhiêu 
biên C'  

8 

9 

10 

25 - 01 Bài báo khoa hc dang trên tp chi 
trong nithc; 
- 01 Bài báo clang trên k yéu Hi ngh 
trong nixOc; 
- 1 Og mu vt 1iu nano, 05 viên nén. 
- 01 Bài báo khoa h9c clang trên t.p chI 
mthc ngoài thuc danh miic Scopus; 
- 01 Bàibáo khoa hçc clang trên k' yêu hi 
thão quôc té.  
- 02 Bài báo khoa h9c clang trên ttp chI 
chuyên ngành trong nixóc. 

- 01 Bài báo khoa h9c clang trên tp chI 
rnxâc ngoài 

- 01 Bài báo clang trên to chI chuyên 
ngành trong ntiâc; 
- 01 bài báo khoa h9c clang trên hi tháo 
trong nuâc; 
- Gop phân h trçY 02 Nghiên thu sinh; 
- Huàng dn thành cong 02 Thc s5 và 03 
k sii; 
- 01 Phân mm üng dirng.  
- 01 Bài báo khoa h9c clang trên tp chI 
chuyên ngành trong nuâc; 
- 01 Bàibáo khoa h9c clang trên k' yêu hi 
ngh quôc gia; 
- Huing dn thành cong 02 k su  
- 01 bài báo khoa h9c clang .trên tp chI 
chuyên ngành trong nuâc; 
- GOp phân h trçY 01 Nghiên ciiru sinh; 
- Huâng dn thành cOng 02 sinh vién bão 
v tot nghip;  

25 

20 

20 

20 

20 

25 

Phân tIch và thi& k ham that thoát trong h9c 
may 

Nghiên ciru xây dmg giãi pháp to chirc và 
diêu hành cac khâu san xuât dông b cho là 
chq co giâi boa via 11, Cong ty than Ducmg 
huy 

Nghiên ciru, lira ch9n giâi pháp k5 thut 
hçrp 1 dê tháo khI me tan trong diêu kin 6 
mO than Mo Khê 

5 

Nguyn Thj 
Diêu Thu 

Lê BIch 
Phuçing 

Nguyen Thj 
Hu 

Nguyn Thj 
Lan Hwmg 

Nguyen Phi 
Hitng 

Nguyen 
Van Thlnh 

Vt 1 

Toán 

vt ly' 

Toán 

Khai thác 
ham là 

Khai thác 
ham là 

T19-04 

T19-05 

T19-06 

T19-07 

T19-08 

T19-09 

Tuyên khoáng T19-10 Nghiên cru tuyn ni thu hi btn than mjn VU Thj 
vUng Quãng Ninh trên thiêt bj tuyên nôi ct Chinh 
tam nghiêng dng ngän Reflux 



- 01 So d cong ngh tuyn ni bin than 
vüng Quáng Ninh. 

11 Nghiên cru ãrih huOng cüa áp 1rc guong dào 
dithng ham den dO lánbê mt dat trong diêu 
kin dja chat thành phô Ha NOi 

D Ngçc 
Thai 

Xây dirng CTN 
và mô 

T19-11 20 - 02 Bài báo khoa hc däng trên tap chI 
chuyên ngành trong rn.râc; 
- Hithng dan 01 sinh viên bão v thành 
cong do an tot nghip; 
-01 mumôhinh 

12 Nghiên ciru phuxxng pháp gia cô nn dt yu 
bang cQc dá dm bce vái dja k5 thuat (DKT) 
cho các dir  an giao thông 0 Vit Nam 

Pharn Van 
Hung 

Xây drng ht 
tang co so 

T19-12 20 - 01 bài báo khoa h9c dAng trén tap  chi 
chuyên nganh trong nuOc; 
- HixOng dn 01 nhóm sinh vién nghiên ci'ru 
khoahc. 

13 Hoan thiên he thông thông tin kê toan trong 
cac doanh nghiêp khai thac than thuôc Tap 
doàn Cong nghip Than — Khoáng san Vit 

Pham Thi 
Hông Hanh 

Kê toan Ti 9-13 20 - 02 Bai bao dàng trên tap clii chuyên 
nganh trong rnroc, 
- HuOng dn thành cOng 01 thac Si 
- HuOng dan 01 nhóm sinh viên nghiên cüu 
khoa hoc. 

14 Nghiên cihi dc diem và müc dO ô nhim 
210p 0 mO nuOc khoáng nóng Tiên Lang, 
Hài Phông 

Throng Van 
Hào 

Dja vt 1' Ti9-14 50 - 0,1 bài báo khoa hc dang trên tap  chI 
quOc tê thuOc danh mic ISI; 
- HuOng dan 01 sinh viên bão v thành 
cOng do an tot nghp; 

Th0i 
gian 
thuc 

hiên 18 
tháng 

15 Nghiên ci'ru qui trinh chê tao  pht gia trên co 
sO graphene cho chat bôi tron dung trong 
dung djch khoan 

Truong Van 
Tr 

Khoan - Khai 
thác 

Ti 9-15 25 - 01 bài báo khoa hc dang trén tap  chI 
chuyên nganh trong rnxOc; 
-01 Bài báo khoa h9c däng trên k yêu hOi 
thão quôc gia; 
- HuOng dan 02 sinh viên bào v thãnh 
cong do an tot nghip; 
- Gop phãn ho trçi 01 nghiên cihi sinh. 

16 Xây drng quy trinh phân tich các oxit chInh 
trong vt 1iu trén h may hurnh quang tia X 
(XRF) the h may Ranger S2 cüa phOng thi 
nghim BO mOn Tim kiêm — Thäm do phiic 

vii dào  tao,  nghien cuu khoa hc và iimg ding 

Khuang 
The Hung 

Tim kiêm 
thäm do 

Ti 9-16 20 - 01 Bài báo khoa hc däng trên tap  chI 
KHKT MO - Dja chat; 
- 01 bài báo khoa bce dang trén k' yeu hOi 
thâo trong nuOc; 
- HuOng d 01 hc viên cao hoc; 



san xut. Phân tIch thu nghim khoáng san 
kaolin mO Lang Dông, Thach Khoán, Phi'i 
Th9 

Do Thj 
Phuong 
Thâo 

Bàn do T19-17 25 

-01 Quy trInh phân tIch khoáng san kaolin. 

- 01 bài báo khoa hçc dang trên tap chI 
chuyên ngành trong nuâc; 
- Huàng dn 01 Sinh viên bào v thành 
cong do an tot nghip; 
- 01 so do quy trInh cong ngh; 
- 01 Bàn do thirc nghim. 

Nghiên ciru phixang pháp chiêt xuât và tong 
hp các thông tin dja không gian tr dft lieu 
vin thám dê thành 1p bàn do phtc vi dánh 
giá hin trng khô han  tinh Ninh Thun 

Nghiên ci.'ru sr thay dôi sr diing dat, nguyen 
nhân va tác dng giai doan 1989-2018 bang 
phuong pháp vin thám, GIS và Delphi khu 
virc yen biên huyn Phi Tan, tinh Ca Mau 

Trân Hông 
Hanh 

Do ành và 
viên thám 

Ti 9-18 25 - 01 Bài báo khoa hc dang trên tap chI 
KHKT MO - Dja chat; 
- Huâng dan thành cOng 01 sinh viên bào 
v dO au tOt nghip; 
- 01 Quy trInh cong ngh và 06 bàn do. 

Nghiên cthi thut toán chiêt tách thông so 
chat lung nuOc tü ành v tinh VNREDSat- 
1 h tr cong tác nuOi trông thüy san tai  cüa 
song Thj Vài 

Trân Thanh 
Ha 

Do ành và 
viên thám 

T19-19 20 - 01 Bài báo khoa hçc dang trên tap chI 
KHKT MO- Dja chat; 
- Hixng dan thành cOng 01 sinh viên bào 
v do an tot nghip; 
- 01 Bàn do phân bO ham luçing Chl-a ti l 
1:50000. 

Mo phOng và dãnh giá sir thay di tuclng 
quan luqng mua, dOng chay và ngp lit cho 
liru vrc song Ma trong bOi cãnh biên dôi khI 
hu và dir báo nhüng tác dng tci môi trithng, 
kinh té và xã hi 

TrAn Anh 
Quan 

Dja sinh thai và 
Cong ngh mOi 

tru?mg 

T19-20 25 - 01 bài báo khoa h9c dang trén tp chI 
chuyên ngành trong nuOc; 
- Humg dn thành cOng 01 sinh viên bào 
v thành cOng do an tot nghip; 
- 01 du1iu mO phOng biên dOi khI hu cho 
mien bac \TN 

Nghiên c(ru thu h vi sinh vt cong sinh vth 
cO Vetiver trong xu l dat 0 nhim dioxin. Ap 
dung tai thu virc san bay Biên HOa, tinh 
Dng Nai 

Vu Thj Lan 
Anh 

MOi truOng 
co s 

Ti9-21 20 -01 bài báo dang trên tap  chI chuyên ngành 
trong nrnc 
- HuOng dn 01 sinh viên bào v thành 
cong dO an tot nghip 
- Huóng dan 01 nhóm sinh viên nghiên ciru 
khoa hoc 



II Nhim vu Khoa hQc Côn ngh 
22 Nghiên ciu, thiêt kê, ché tao  mô hmnh h 

thông gui xe may thông minh 
Trãn Dirc 
Huãn 

K5r thut co khI Ti 9-22 25 -01 bài báo dang trên tap  chI chuyên nganh 
trong rnthc 
- Hixâng dn 01 nhóm sinh viên nghien ctru 
khoa hoc 
- 01 mô hinh phông thI nghim 

23 Thit k va ch tao  thit bj tr 1 áo da 
chuc nng h trG srnh viên trixing Dai hoc 
Mo - Dja chat 

Nguyn 
Tiên S5 

K thuat Din - 
Diên ttr 

T19-23 25 - Huàng dn 01 nhóm sinh viên nghiên cñu 
khoa hoc 
- 01 thiêt bj trçi 1 áø gi9ng nói 

24 MOt  s giâi pháp chü yêu nãng cao chat 
hrqng sinh hoat chi bO a tru&ng Dai  h9c MO 
- Dja chat hin nay 

Pham To 
Uyên 

Hiu bO 119-24 15 -01 bài báo däng trên tap  chI chuyên ngành 
trong nuâc 

25 Nghiên ciu si'r ding xi day là nhà may 
nhit din An Khánh vâ Cao Ng?n  thay the 
cat tix nhiên trong vüa xây dung phuc vu 
phát triên ben vftng vâ bão v môi truang 

Nguyn 
Vn Hung 

Dja chat 
cong trInh 

119-25 40 -01 bài báo däng trên tap  chI chuyên ngãnh 
trong nuâc 
-01 bô két qua thi nghiêm trong phong cap 
phôi xi day là tôi uu sr ding trong vfta xây 
drng 
-01 b kêt qua thi nghim trong phOng cap 
phôi be tong có xi day là thay the cat tir 
nhiên trong san xuât vira xâydrng 
-01 chmg nhn d däng k ho s giãi pháp 
httu ich cho san phãm dê tà 



B0 crAo DUc vA DAo rao
TRIJOT{G D4I HQC MO - DIA CIIAT

cONG Hoi x-4 HoI cuft NGHIA vIEr NAM
DOc lip - TF do - IIAnh phtic

Hd NQi, ngay .,1J thdng 12 ndm 2019

BO Gi6o duc vd Ddo tao vd B0 NOi vU hudng dan thgc hign quy6n tq chrl, tg chiu tr6ch

nhiQm vA thuc hign nhiem vu, t6 chrlc b0 mriy. bidn ch6 d6i voi don vi su nghiep cdng l6p

gido duc vir dao tao:
can cu Nehi dinh s6 99/z0t+AID-cP n gdy 25110/2014 cinTl]ri tuong chinl pht Yc

vidc "Qu1 dinh viQc ddu nr phrit tridn tiiim lgc vd khuy€n khich hoat dong khoa hQc vd cong

nshe rone. cdc co so eido duc dai hqc";' 
Ca-n cn quy6t dinh sd 856/QD-MDC ngiry 031'12017 cria HiQu trudng Trudng E4i

hoc Md - Dia chdt ui viec Ban hdnh quy dinh v0 qudn li hoat dong KHCN cria Trudng

Dai hoc M6 - Dia chAt :

Can cri niru cdu kinh phi cria chrl nhiQm da tdi vd kha ndng h6 tq kinh phi cho c6c

da tdi, nhiem vu KHCN cAp co sd b6 sung ndm 2019 ctia Nhd trudng;

Xdt d€ nghi cira c6c 6ng (bd) Truong phdng Khoa hgc C6ng nghQ Yd Trudng

phdng Kd ho4ch tiri chinh' 
euyET DrNH:

Eidu l Cho phdp 22 dA tdi. nhidm uu cip co sd b6 sung ndm 2019 (danh

muc kdm theo) vdi t6ng kinh phi thuc hiQn lA: 750 000.000 d6ng (B6y tram nam

muoi triQu d6ng chin).

Didu 2. Chir nhiQm cric dC Ai, nhiQm !U c6 tdch nhiQm t6 chtc.thgc .hien theo

Thuyiit minh ata dugc HiCu hTong phc duyQt vd phdi hodn thdnh b6o c6o t6ng keq nghiem

thu ki5t qu6 nghien criru, tharh quy6t to6n kinh phi trudc ngdy 30/11/2020.

Eiiu 3. C6c Kioa r2r cdc BQ mon chu qudn c6 Fach nhiim ddn tloc kiem tra ri6n dq

thuc hiQn theo <l[ng quy dinh hiQn haah

Didu 4. C6c 6ng (bd) Truong phong KHCN. Trudng qhdng KC hoach tdi chinh,

Trudng ciic Khoa, Trudng c6c BQ m6n vir chi nhifm cac d6 tdj, niiem vu chiu tr6ch

nhiQm thi hdnh Quy 6t Ai* ray .t . x94,7

s6: ,{gJJ /QD-MDC

QUYET DINH
Vd viQc cho ph6p thyc hiCn cdc ilaini, nhiem ;r; NCKH cAp co s& b6 sung ndm 2019

HIEU TRI'dNG TRI'ONG DAI HQC M6 - DIA CHAT
Cdn crl Quy6t dinh sO 70l2014/QD-fig ngdy 1'0/12/2014 cria Thri tuong Chinh

phri v€ viQc ban hdnh "DiCu lC trudng dai hgc";

cdn crt Th6ng tu licn tich s6 07/2009/TTLT-BGDDT-BNV ngdv 15/4/2009 c$a

Noi nhQn:
- Nnu oreu 4:
- HUMG eOFFICE;
- Luu: HCTH, KHCN1o1.

cS.ISf!4Af,lnn/rlfdi
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